
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5 ngõ 201 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIÊN SƠN

0108399534

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế;  Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: 
cát, sỏi; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn kính 
phẳng; Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn ống nối, khớp 
nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn bình đun nước nóng; 
Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; Bán buôn các loại 
cửa nhôm, cửa nhựa, cửa cuốn….

4663(Chính)

2. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4759

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Chăn nuôi dê, cừu 0144

6. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. In ấn 1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
THIÊN SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN SON PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIENSON PATRA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

11. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

12. Khai thác thuỷ sản biển 0311

13. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

14. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: - Nuôi trồng các loại rong biển, tảo biển, rau câu,...; 
Nuôi các loại thuỷ sản dùng làm vật liệu để sản xuất đồ trang 
sức như trai ngọc,...; Nuôi các loại động vật, thực vật thân 
mềm khác; 

0321

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản cá, tôm, cua và loài thân mềm; 
làm lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, nhúng muối, ngâm, 
đóng gói...; Chế biến các sản phẩm từ rong biển, tảo biển.... 

1020

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

21. Chăn nuôi trâu, bò 0141

22. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

25. Quảng cáo 7310

26. Chăn nuôi lợn 0145

27. Chăn nuôi gia cầm 0146

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; Bán buôn 
hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ 
phẩm dùng cho mắt, các loại mặt nạ đắp mặt từ tảo biển, tảo 
hóa thạch…; Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, 
sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ 
sinh... Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; Bán buôn đồ 
dùng gia đình bằng thủy tinh; Bán buôn đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc..; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; 
Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng 
gỗ, song, mây và vật liêụ khác; Bán buôn báo, tạp chí, bưu 
thiếp và các ấn phẩm khác; Bán buôn văn phòng phẩm.

4649

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ nước hoa, nước thơm; Bán lẻ mỹ phẩm: son, 
phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm 
khác, các sản phẩm làm đẹp từ tảo biển, tảo hóa thạch; Bán lẻ 
vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm... 

4772

32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

33. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

34. Sao chép bản ghi các loại 1820

35. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn.

2599

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

37. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

38. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

39. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

40. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng 
làm tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào, cửa nhôm, cửa 
nhựa, cửa cuốn; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái; Bán 
lẻ đá, cát, sỏi; Bán lẻ vật liệu xây dựng khác; Bán lẻ gạch lát 
sàn, gạch ốp tường; Bán lẻ bình đun nước nóng; Bán lẻ thiết bị 
vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ 
sinh khác; Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút 
chữ T, ống cao su... 

4752

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết :
- Xuất nhập khẩu các mặt hằng công ty kinh doanh./.

8299

43. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

44. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

45. Bán buôn gạo 4631

46. Bán buôn thực phẩm 4632

47. Bán buôn đồ uống 4633

48. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ CẨM 
TÚ 

Số 5, ngõ 201, đường 
Phúc Lợi, Phường 
Phúc Lợi, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 001185005405

2NGUYỄN 
VĂN 
THẠCH

Số 5, ngõ 201, đường 
Phúc Lợi, Phường 
Phúc Lợi, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 001077018297

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185005405
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, ngõ 201, đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5, ngõ 201, đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ

17/04/1985 Kinh Việt Nam

02/06/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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